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	Cần Thơ,  ngày  29  tháng   7    năm 2010


BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể 
Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng 
Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Thực hiện Công văn số 464/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nội vụ về việc tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2001-2010, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất

TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. Phổ biến, quán triệt Chương trình tổng thể
Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác CCHC, UBND thành phố đã phổ biến, triển khai kịp thời sâu rộng trong cán bộ, công chức (CBCC) và ra nhân dân các văn bản có liên quan về công tác CCHC như: Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2001- 2010; Quyết định số 78/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền chương trình tổng thể CCHC; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa, cơ chế một cửa liên thông”; Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của CBCC, v.v.... 
Công tác phổ biến, triển khai được thực hiện bằng nhiều hình thức như: lồng ghép vào các cuộc họp nội bộ, Hội nghị các chuyên đề. Tại quận Thốt Nốt, đã tổ chức triển khai hơn 346 cuộc họp cho khoảng 14.198 lượt CBCC tham dự. Huyện Cờ Đỏ tiến hành 55 cuộc triển khai cho hơn 12.350 lượt CBCC, huyện Thới Lai tổ chức 21 cuộc triển khai cho hơn 2.170 lượt CBCC, huyện Phong Điền: 14 cuộc triển khai cho 3.530 lượt CBCC. Nhiều sở, ngành thực hiện tốt công tác triển khai, phổ biến như: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Công an thành phố....
Sau khi triển khai các văn bản, công tác CCHC trên địa bàn đã đạt được những kết quả khá tốt, có đổi mới và ngày càng tiến bộ. Hầu hết các cấp ủy đảng, thủ trưởng các ngành, các cấp đều nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác CCHC, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ tốt nhân dân khi đến liên hệ, giao dịch hành chính.

2. Xây dựng chương trình kế hoạch CCHC

Triển khai thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 02 tháng 7 năm 2004 về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; UBND thành phố ban hành Quyết định số 256/2004/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2004 về ban hành Chương trình CCHC thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2010; Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác CCHC giai đoạn II (2006-2010) của thành phố Cần Thơ. Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chương trình số 29-CTr/TU ngày 29 tháng 10 năm 2007, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP.


Ngoài ra, hàng năm UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch công tác CCHC, Kế hoạch tuyên truyền, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC,v.v…. Hệ thống các văn bản quản lý này vừa xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện CCHC của các ngành, các cấp, vừa là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cơ quan, đơn vị hàng năm. Tùy từng thời điểm, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các nhiệm vụ CCHC như: Chỉ thị số 14/2005/CT-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC ở quận, huyện và xã, phường, thị trấn; Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2009 về chấn chỉnh một số hoạt động trong thực hiện TTHC; Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 về quy định lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ, v.v...


Trên cơ sở các văn bản của thành phố, các ngành, các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị. Nhiều sở, ngành thực hiện tốt như Sở Tư pháp, Công an thành phố, Sở Công Thương, ...Ở cấp huyện, nhiều đơn vị xây dựng tốt các kế hoạch cụ thể hóa công việc được giao. Điển hình như UBND quận Bình Thủy ban hành Kế hoạch CCHC hàng năm, Kế hoạch tuyên truyền CCHC trên Đài Phát thanh- Truyền hình thành phố, Kế hoạch tổ chức Hội thi CCHC, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện CCHC… Huyện ủy Phong Điền ban hành 01 Nghị quyết, 01 Kế hoạch, 01 Chương trình hành động triển khai thực hiện văn bản của cấp trên. UBND huyện Phong Điền ban hành 14 kế hoạch về CCHC, kiểm tra thực hiện CCHC, tuyên truyền CCHC.
3. Công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những mặt trọng tâm của công tác CCHC, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai các kế hoạch tuyên truyền CCHC đến tất cả cơ quan, đơn vị trong thành phố. Năm 2004, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 21/KH-UB ngày 15 tháng 10 năm 2004 về việc tuyên truyền Chương trình CCHC của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004-2010. Trên cơ sở đó, từ năm 2005 đến nay, hàng năm UBND thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC, trong đó nêu rõ các hình thức tuyên truyền và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, các ngành, các cấp tích cực phối hợp và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để đưa các nội dung CCHC đến đông đảo CBCC và người dân biết và thực hiện.

Điển hình là hoạt động phối hợp giữa Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố thực hiện truyền hình trực tiếp chuyên đề “Gặp gỡ đối thoại về CCHC”; từ năm 2004 đến tháng 6 năm 2010, đã thực hiện được 57 chuyên đề; tổ chức 08 gameshow Cải cách hành chính trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình cho cán bộ, công chức cấp xã tham dự. Ngoài ra,  Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố còn thực hiện trang tin CCHC định kỳ 2 lần/tháng giúp cho người dân hiểu rõ hơn hoạt động CCHC tại các cơ quan, đơn vị; tính từ năm 2005 đến tháng 6 năm 2010 đã thực hiện được 132 chương trình.

Báo Cần Thơ có chuyên trang CCHC vào ngày thứ năm hàng tuần; đồng thời mở “diễn đàn trao đổi ý kiến” tiếp nhận phản ánh của tổ chức, công dân về những mặt được và chưa được trong hoạt động CCHC của thành phố. Từ năm 2006 đến năm 2010, đã có khoảng 250 số báo về công tác CCHC được thực hiện. 

Từ quý IV năm 2007, Sở Nội vụ phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thành phố tổ chức điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đến liên hệ với cơ quan nhà nước tại sở, ban ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và bệnh viện. Sau 3 năm thực hiện, tổng số phiếu điều tra, khảo sát là 38.431 phiếu, trong đó: sở, ban ngành: 6.859 phiếu; Bệnh viện: 1.199 phiếu; quận, huyện: 7.500 phiếu; xã, phường, thị trấn: 22.873 phiếu.

Năm 2007 và 2008, Sở Nội vụ phối hợp với UBND quận, huyện tổ chức Hội thi Tìm hiểu Cải cách hành chính với khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo CBCC trẻ tham dự. Năm 2009 và năm 2010, Sở Nội vụ tổ chức Hội thi khảo sát kiến thức về CCHC cho 893 lượt CBCC bằng hình thức trắc nghiệm. Đối tượng tham dự là Thường trực UBND cấp xã, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã, cấp huyện. Nội dung khảo sát là về chủ trương, chính sách của nhà nước về cải cách TTHC; các quy trình, thủ tục trong giải quyết công việc cho người dân. Kết quả cho thấy, phần lớn CBCC nắm vững các chủ trương CCHC và TTHC liên quan đến vị trí chuyên môn đảm nhận tại bộ phận một cửa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ, Văn phòng UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ; sở, ban, ngành, UBND quận, huyện có liên quan tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với doanh nghiệp, hàng năm mỗi quý một lần. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa thành phố) phối hợp Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, tuyên truyền bằng pano, áp phích trên địa bàn thành phố, mỗi năm in 4.000 tranh cổ động, 5.000 tờ khẩu hiệu giấy, 3.000 tờ tin ảnh. Lắp đặt 6 cụm panô lớn, 166 pa nô các loại. Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa đã xây dựng 04 kịch bản tuyên truyền CCHC, tổ chức biểu diễn phục vụ miễn phí cho người dân thông qua các Đội Tuyên truyền lưu động. 

Hằng năm, Sở Tư pháp tổ chức in ấn các tờ gấp, tờ bướm tuyên truyền TTHC và tuyên truyền pháp luật. Năm 2008, Sở Tư pháp phát hành 95.000 tờ gấp hướng dẫn quy định pháp luật và TTHC như chứng thực bản sao, bản chính, chứng thực chữ ký; về đăng ký và quản lý hộ tịch; lập di chúc và hưởng thừa kế theo di chúc; quyền và nghĩa vụ của người thực hiện công chứng...; 22.800 quyển sổ tuyên truyền các quy định pháp luật cho người dân; 1000 quyển sổ kỹ năng hành chính cho cán bộ tư pháp.     

Ngoài ra, từ năm 2005 đến nay, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tổ chức 45 lớp bồi dưỡng, tập huấn về CCHC cho CBCC sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.
Nhìn chung, qua thời gian thực hiện các hình thức tuyên truyền với nội dung sâu sắc, thiết thực đã đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền Chương trình CCHC của thành phố sâu rộng trong đội ngũ CBCC, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân đã tạo điều kiện cho người dân và tổ chức nắm được các chủ trương về chương trình CCHC và những quy định của pháp luật để thực hiện những giao dịch liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thành phố đã phát huy tối đa hiệu quả việc tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như mạng lưới phát thanh- truyền hình, báo chí, đảm bảo thông tin đến tận người dân ở vùng xa.

4. Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC
Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC rất được UBND thành phố quan tâm, chú trọng. Thực hiện Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg, từ năm 2004 đến năm 2010, UBND thành phố chủ động xây dựng chương trình kiểm tra hàng năm. Tính đến nay, Đoàn Kiểm tra CCHC do Thường trực UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã tổ chức 08 đợt kiểm tra tại 58 đơn vị. Bên cạnh đó, hàng năm Sở Nội vụ thường xuyên thực hiện các đợt kiểm tra tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Một số kết quả điển hình của công tác kiểm tra như sau:

Năm 2005, Sở Nội vụ kiểm tra 08/08 quận, huyện và 67/67 xã, phường, thị trấn. Năm 2006, Sở Nội vụ kiểm tra 08/08 quận, huyện và 45/67 xã, phường, thị trấn; các đơn vị còn lại tự kiểm tra và gửi báo cáo về Sở Nội vụ.
Năm 2007, thực hiện Chương trình kiểm tra của Thành ủy, UBND thành phố thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC, tiến hành kiểm tra 08 đơn vị sở, ngành và 14 đơn vị trực thuộc. Qua đó, Đoàn tiếp nhận 29 kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, TTHC do Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương ban hành không còn phù hợp hoặc cần phải hướng dẫn kịp thời các văn bản của cơ quan cấp trên. Sở Nội vụ tổ chức 01 đợt kiểm tra thực hiện ứng dụng ISO tại 06 sở, ngành.

Năm 2008, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC về lĩnh vực đăng ký hộ khẩu thường trú và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại 14 đơn vị. Ngoài ra, Sở Nội vụ kiểm tra CCHC tại một số xã, phường, thị trấn của 07 quận, huyện: Cái Răng, Phong Điền, Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Cờ Đỏ.

Năm 2009, UBND thành phố thành lập Đoàn Kiểm tra cải cách TTHC, tiến hành kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thủ tục thu hồi, giao đất, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế Cần Thơ; thành lập Đoàn Kiểm CCHC về tình hình thực hiện Nghị quyết TW5 và Chương trình số 29-CTr/TU ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Thành ủy Cần Thơ tại 03 đơn vị (Sở Công Thương, Quận ủy Bình Thủy và Huyện ủy Phong Điền). Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đột xuất công tác cải cách TTHC 6 tháng đầu năm 2009 tại các phường, xã và UBND 03 quận, huyện: Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh.

Riêng các quận, huyện đều xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với cấp dưới. Từ năm 2007 đến nay, 100% quận, huyện đều tổ chức các đoàn kiểm tra CCHC tại các xã, phường, thị trấn. Trong đó, điển hình có quận Bình Thủy tổ chức 02 cuộc kiểm tra 18 đơn vị, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức 05 cuộc kiểm tra 11 đơn vị, quận ủy Thốt Nốt tổ chức 12 cuộc, quận Cái Răng 02 cuộc, huyện Thới Lai 02 cuộc kiểm tra 20 đơn vị.

Qua kiểm tra, nhìn chung hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện khá tốt công tác CCHC, có chú trọng phổ biến, quán triệt các chủ trương, văn bản của cấp trên; nghiêm túc triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. 

Các đoàn kiểm tra phát hiện các thiếu sót chủ yếu thuộc về vi phạm trong thực hiện hồ sơ, quy trình giải quyết, thẩm quyền giải quyết và thời gian giải quyết. Các vấn đề cụ thể đã được UBND thành phố có văn bản chỉ đạo giải quyết. Ví dụ như việc cấp xã yêu cầu ấp, khu vực ký xác nhận trước vào hồ sơ của công dân trong một số loại thủ tục trước khi cấp xã thụ lý hồ sơ. Điều này không đúng quy định, đã được chỉ đạo bãi bỏ. Việc hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin ở các đơn vị, nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ít sử dụng e-mail… UBND thành phố đã chỉ đạo cho ngành Thông tin truyền thông xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính.

Năm 2008, Đoàn Kiểm tra đã phát hiện trên địa bàn thành phố còn 4.125 hộ dân- 15.729 nhân khẩu có nhu cầu đăng ký thường trú nhưng chưa được giải quyết do vướng các quy định về xác nhận chỗ ở hợp pháp. Căn cứ vào quy định của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết đối với những trường hợp này. Đến nay, đã có 2.322 hộ- 9.593 nhân khẩu được giải quyết đăng ký thường trú. Các hộ còn lại đang được Công an các địa phương hướng dẫn hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để được cấp hộ khẩu thường trú. 

Ở các quận, huyện, thông qua kiểm tra, lãnh đạo cấp ủy, UBND quận, huyện đã nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót của đảng viên, CBCC, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xem xét xử lý các trường hợp vi phạm. Quận ủy Bình Thủy đã xử lý kỷ luật về đảng 02 đồng chí với hình thức khiển trách 01 đồng chí và cảnh cáo 01 đồng chí. Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã phát hiện 03 văn bản đề nghị bãi bỏ do ban hành không đúng thẩm quyền; thay đổi hình thức 31 văn bản…
5. Công tác sơ, tổng kết CCHC:

Hàng năm, UBND thành phố tổ chức sơ kết công tác CCHC. Năm 2005, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 1 (2001-2005). Ngoài ra, UBND thành phố đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, sơ kết thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Một số địa phương tổ chức tốt công tác sơ kết như: Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy,.... Trong năm 2010, thành phổ cũng chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung báo cáo kết quả thực hiện CCHC giai đoạn 2004-2010, tổ chức tổng kết nếu có điều kiện.
II. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CÁC NỘI DUNG CCHC
1. Cải cách thể chế
a) Về thể chế:

Xác định việc ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL) là nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu; đồng thời là cách thức để thực hiện chức năng quản lý HCNN ở địa phương; HĐND, UBND thành phố hàng năm ban hành Chương trình xây dựng VB QPPL của HĐND, UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm đẩy mạnh CCHC. Đây là cơ sở để thành phố Cần Thơ đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại địa phương. Cụ thể, trong năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009, HĐND thành phố đã ban hành 33 Nghị quyết, gồm: 04 Nghị quyết liên quan đến công tác thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính (TTHC), 19 Nghị quyết về chính sách cải cách tài chính công và 10 Nghị quyết khác về các chủ trương, chính sách liên quan đến các vấn đề về văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương; UBND thành phố đã ban hành 150 Quyết định (ngoài chương trình 17 Quyết định) và 28 Chỉ thị; trong đó, có 14 văn bản liên quan đến công tác xây dựng và hoàn hiện thể chế, chính sách tại địa phương. 

Riêng, đối với UBND quận, huyện; hàng năm Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tại địa phương; thông qua các Chương trình, kế hoạch về việc kiểm tra, xử lý VB QPPL tại các địa phương và việc thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng và ban hành VB QPPL tại địa phương. Trong năm 2008 và 2009, HĐND và UBND quận, huyện đã ban hành 181 VB QPPL, trong đó 71 nghị quyết, 67 quyết định và 43 chỉ thị. 

Nhìn chung, công tác ban hành VB QPPL trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã từng bước được hoàn thiện, thực hiện tốt công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; các văn bản được ban hành trên tất cả các lĩnh vực đã tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, thực hiện tốt chủ trương CCHC của Đảng và Nhà nước ta. 

b) Về thủ tục hành chính:

Nhằm mục tiêu đơn giản hoá thủ tục hành chính và thực hiện các biểu mẫu thống nhất, từ năm 2006, thành phố đã tiến hành thực hiện mẫu hóa thống nhất trên địa bàn thành phố các loại biểu mẫu, giấy tờ thuộc thủ tục hành chính của sở, ban, ngành. 

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ngành tiến hành thống kê, rà soát các thủ tục hành chính, qua đó phát hiện và bãi bỏ nhiều giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian, rút ngắn quy trình giải quyết. Song song đó, tiến hành rà soát các quy định để hình thành bộ hồ sơ mẫu thống nhất trên địa bàn thành phố. Đến cuối năm 2007, đã có 15 ngành đã tiến hành rà soát các quy định để hình thành bộ hồ sơ mẫu thống nhất trên địa bàn thành phố; trong đó, 13 bộ danh mục hồ sơ mẫu đã được công khai trên Trang tin điện tử của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố (www.cchccantho.gov.vn).

Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010, thành phố Cần Thơ đã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa TTHC của thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Tổ công tác thực hiện Đề án 30) với 09 thành viên, trong đó có 06 chuyên trách; đồng thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 và Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án 30 của thành phố. 

Từ khi thực hiện Đề án 30 đến nay, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp, xuyên suốt chỉ đạo các công việc của Đề án 30, hằng tháng đều có đưa nội dung Đề án 30 vào chương trình công tác, đôn đốc, chấn chỉnh tại các phiên họp UBND thành phố, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác chuyên trách CCTTHC, ban hành 78 văn bản chỉ đạo. 

Kết thúc giai đoạn 1 (thống kê TTHC), tổng số TTHC đã được thống kê và công bố áp dụng trên địa bàn thành phố là 3.000 TTHC, trong đó cấp trung ương tại địa phương là 1.410 TTHC, do địa phương quản lý là 1.590 TTHC. 

Đến giai đoạn 2 (rà soát TTHC): Thực hiện thống kê, thành phố đã công bố 1.590 TTHC, sau đó do nhiều chính sách thay đổi, văn bản mới ban hành được cập nhật sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo công bố của các bộ; vì vậy đã thống kê, công bố bổ sung 87 TTHC. Như vậy, tổng số TTHC do địa phương quản lý được rà soát là 1.677 TTHC (trong đó rà soát nhanh 106 TTHC, rà soát theo tiến độ chung là 1.571 TTHC) với kết quả cụ thể như sau:
- Số TTHC rà soát là 1.677 TTHC; 1.243 mẫu đơn, mẫu tờ khai; 666 yêu cầu, điều kiện;
- Số TTHC đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa là 1.386 TTHC, chiếm 82,64%; 667 mẫu đơn, mẫu tờ khai, chiếm 53,66%; 203 yêu cầu, điều kiện, chiếm 30,48%.

* Kết quả đã đạt được qua công tác thống kê, rà soát TTHC trong vận hành hành chính và nhận thức của CBCC. 

- Thống kê, rà soát, công bố các Bộ TTHC cấp sở, cấp huyện, cấp xã; bước đầu đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của TTHC được áp dụng thống nhất trong toàn thành phố về quy trình, hồ sơ của thủ tục, thời gian giải quyết việc thu phí, lệ phí, biểu mẫu, thẩm quyền thực hiện,..góp phần thay đổi về chất hệ thống TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý của các cơ quan nhà nước, nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ CBCC, tự tin trong giải quyết không sợ sai và không tuỳ tiện, nhũng nhiễu, góp phần phòng chống tham nhũng;
- Thống kê, rà soát, công bố các Bộ TTHC theo mục tiêu đơn giản hóa TTHC đã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; góp phần giảm chi phí cho xã hội, tạo lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp vào chính quyền, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống xã hội.  

c) Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ:

Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan HCNN, Chương trình số 29-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ đã xác định “Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhân dân và doanh nghiệp tại các cơ quan HCNN và mở rộng áp dụng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công như bệnh viện, trường học, trong đó chú ý tăng cường kỹ năng hành chính, thái độ phục vụ và cơ sở vật chất cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 về quy định lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan HCNN thuộc thành phố Cần Thơ. Quán triệt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố, các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ năm 2007 đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thành phố luôn được duy trì và đạt hiệu quả tốt. 

Về việc thực hiện cơ chế một cửa: 

Đến cuối năm 2007, có 25/25 sở, ban, ngành 08/08 quận, huyện, 67/67 xã, phường, thị trấn thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố cũng tích cực thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân theo cơ chế một cửa như: Công an thành phố, Cục Thuế Cần Thơ, Hải quan Cần Thơ, Kho bạc nhà nước Cần Thơ,... 

Đến đầu năm 2009, sau khi ổn định công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP, đã có 22/22 sở, ban, ngành, 09/09 quận, huyện và 85/85 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa. 100% sở, ngành, quận, huyện, xã phường, thị trấn thực hiện tốt việc bố trí máy vi tính, máy fax,  máy in, điện thoại cố định, bàn, ghế làm việc, nơi ngồi chờ, quạt mát, nước uống, sách báo phục vụ người dân đến liên hệ công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tính đến tháng 6 năm 2010, các ngành, các cấp có bố trí diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đủ chuẩn theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg, trong đó cấp sở, ngành có 11/22 đơn vị, cấp huyện có 7/9 đơn vị, cấp xã có 47/85 đơn vị. Điển hình là các đơn vị như: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, UBND quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, UBND huyện: Phong Điền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh.
Ngoài ra, nhằm mở rộng thực hiện cải cách TTHC đến các cơ quan đơn vị không phải là cơ quan HCNN, giúp đơn giản, minh bạch, công khai các TTHC, thời gian và quy trình giải quyết cho người dân tại các đơn vị sự nghiệp, thành phố chỉ đạo thực hiện thí điểm CCHC tại một số đơn vị sự nghiệp ngành y tế và giáo dục. Hiện nay, đã có 02 đơn vị sự nghiệp y tế (Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn và Bệnh viện Tai-Mũi-Họng thành phố Cần Thơ) được phê duyệt Đề án thí điểm cải cách TTHC trong khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân từ tháng 8 năm 2009.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố, nhiều sở, ngành đã chủ động phối hợp thực hiện liên thông trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân. Điển hình là mô hình liên thông giữa 3 cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành phố và Cục Thuế Cần Thơ. Từ cuối năm 2006, UBND thành phố có chủ trương cho phép thực hiện thí điểm mô hình một cửa liên thông trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mô hình này ra đời trước khi có Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Cách tổ chức này đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết, giảm số lần doanh nghiệp phải đến liên hệ công việc mặc dù số lượng hồ sơ năm sau tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Theo kết quả khảo sát, đánh giá độc lập cho thấy mức độ hài lòng của doanh nghiệp đạt trên 95%. Đây là kết quả phấn khởi, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. 
Một số đơn vị khác cũng chủ động xây dựng quy chế phối hợp liên thông với các đơn vị liên quan nhằm giải quyết tốt yêu cầu của tổ chức công dân như: Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Ban quản lý Khu đô thị Nam Cần Thơ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội...

Ở cấp huyện, được sự thống nhất và quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, nhiều UBND quận, huyện đã tích cực chủ động nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn và vận dụng mô hình một cửa liên thông phù hợp với tình hình, đặc điểm ở địa phương mình. 

- Mô hình một cửa liên thông tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn được thực hiện từ đầu năm 2008 (liên thông từ phường lên quận) được người dân rất đồng tình, ủng hộ. Cuối năm 2008, UBND thành phố đã cho phép nhân rộng mô hình này ra các phường khác của quận Ô Môn và các quận, huyện khác. Hiện nay, đã nhân rộng tại 06 UBND phường, xã, thị trấn thực hiện.

- Mô hình một cửa liên thông xã-huyện trong lĩnh vực đất đai với đặc điểm người dân được lựa chọn nơi thực hiện nghĩa vụ tài chính (tại UBND cấp xã hoặc Kho bạc Nhà nước cấp huyện). Hiện mô hình này được thực hiện tại các UBND xã thuộc các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh; riêng đối với các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt thì chọn thí điểm thực hiện ở một UBND phường.

Bên cạnh đó, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Thành phố, mỗi quận, huyện chủ động hình thành được “mũi đột phá” trong công tác CCHC như: huyện Vĩnh Thạnh trang bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã; quận Thốt Nốt có chương trình đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực bằng nguồn kinh phí xã hội hoá; quận Ô Môn, quận Bình Thủy xây dựng mô hình một cửa hiện đại; quận Ninh Kiều thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ở UBND quận và tất cả các phường; huyện Phong Điền xây dựng mô hình dịch vụ hành chính công...

2. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Trên cơ sở những nội dung quản lý nhà nước được Chính phủ quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương trên từng ngành, lĩnh vực, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, CBCC, viên chức; phân cấp giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường; ủy quyền trong lĩnh vực cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn cho các tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép, phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho UBND quận, huyện... Cụ thể như, Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND về ủy quyền và phân cấp nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND về việc phân cấp chủ trương đầu tư xây dựng công trình cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ; Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức, CBCC, viên chức thành phố Cần Thơ; Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2009 về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho UBND quận, huyện.

* Bộ máy hành chính tăng, giảm hiện nay qua các đợt sắp xếp tổ chức:
- Năm 2001, thực hiện Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Khi thực hiện sắp xếp, các cơ quan cấp tỉnh là 22 đầu mối; cơ quan cấp huyện, thị xã: 11, cấp thành phố (thuộc tỉnh): 13.

- Năm 2004, thực hiện Nghị định số 171/2004/NĐ-CP và 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện; số lượng các cơ quan được tổ chức thống nhất ở thành phố Cần Thơ là 23; các phòng, ban chuyên môn cấp huyện là 79.
- Năm 2008, thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sau khi sắp xếp, từ 23 Sở, ban, ngành xuống còn 19 Sở, ban, ngành. Đối với cấp quận, huyện, các Phòng chuyên môn sau khi được sắp xếp, tổ chức lại: 12 (các Phòng chuyên môn được tổ chức thống nhất: 10; các Phòng chuyên môn được tổ chức phù hợp với loại hình đơn vị hành chính: 02).

* Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
- Hiện nay, việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ theo hướng tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Theo xu hướng này đã giảm được nhiều tổ chức trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm được một số lượng biên chế, chi phí tài chính khi tiến hành tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, phòng, ban cấp quận, huyện thành các cơ quan đa ngành chưa đi liền với việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ. Việc hình thành các cơ quan đa ngành chỉ trên cơ sở hợp nhất cơ quan đơn ngành có khối lượng công việc nhiều, lĩnh vực đa dạng. Thực tế nhiều sở, ban, ngành, địa phương vẫn luôn đề nghị về việc đang thiếu bộ máy, thiếu biên chế thực thi nhiệm vụ, mặc dù về nhận thức, các ngành các cấp đều thống nhất tinh thần CCHC là tinh gọn bộ máy, giảm biên chế CBCC;
- Việc hình thành các cơ quan đa ngành chưa đi liền với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức phù hợp. Ngược lại, hiện đang có xu hướng giảm cơ cấu bên ngoài nhưng lại phình to cơ cấu bên trong (hệ quả tiếp theo là tăng thêm biên chế hành chính cho các sở). Một số sở đa ngành sáp nhập với nhau theo hình thức “nguyên trạng”, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban ngành cũ trước đây gần như giữ nguyên;
- Vẫn có sự chồng chéo giữa các sở, không rõ trách nhiệm chính về một số nhiệm vụ (như quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường...) cũng như vẫn còn bỏ sót một số nhiệm vụ chưa có cơ quan thực hiện (như quản lý phát triển đô thị, nhà ở...). Trên thực tế, mô hình tổ chức đa ngành chưa chứng tỏ được những ưu điểm cơ bản mà chỉ biểu hiện việc giảm đầu mối cơ quan, đơn vị. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC
a) Đổi mới công tác quản lý CBCC:

Việc phân cấp quản lý CBCC, viên chức luôn được lãnh đạo thành phố chú trọng để đảm bảo tăng cường năng lực giải quyết công việc cho cấp dưới; đồng thời giảm khối lượng công việc cho các cơ quan chuyên môn của thành phố. Trong năm 2006, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 quy định về phân cấp quản lý tổ chức, CBCC, viên chức; Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2006 về ban hành Quy chế quản lý CBCC xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở cấp, khu vực. Theo đó, Giám đốc Sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn cho CBCC ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống. Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lương, nâng ngạch, nâng bậc lương, quyết định hưu trí, thôi việc và nghỉ việc đối với CBCC cấp xã trên cơ sở đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn.  

Tóm lại, việc phân cấp được thực hiện nhằm giao quyền chủ động, chịu trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc như: sắp xếp về tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị, điều động, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng viên chức theo yêu cầu, nâng lương, giải quyết chính sách cho viên chức kịp thời.
Công tác quản lý đội ngũ CBCC thời gian qua trên địa bàn thành phố luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định, đảm bảo trên cơ sở các văn bản pháp lý. Các nội dung như tuyển dụng, điều động, nghỉ hưu, nghỉ việc... được tiến hành thường xuyên, nhanh chóng. Từ năm 2005 đến năm 2009, thành phố đã thực hiện tuyển dụng 236 trường hợp; tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển 1.203 trường hợp; nghỉ việc 168  trường hợp; nghỉ hưu 483 trường hợp, thi hành kỷ luật 05 trường hợp.)
Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo luôn được thực hiện đảm bảo trên nguyên tắc lựa chọn cán bộ đủ năng lực vào vị trí lãnh đạo đúng trình tự, thủ tục quy định. Từ năm 2005 đến năm 2009, thành phố đã bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trong thành phố (kể cả khối doanh nghiệp) 117 trường hợp.
Tuyển dụng, thi nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

Công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng, thi tuyển, thi nâng ngạch, đánh giá, đề bạt, luân chuyển CBCC đều được thực hiện theo đúng quy định. Tử năm 2005 đến năm 2010, thành phố đã tổ chức thành công các kỳ thi tuyển công chức cho 1.893 người tham dự. Trong đó, đặt trọng tâm tuyển dụng CBCC đúng ngành nghề, đúng trình độ chuyên môn theo yêu cầu của chức danh, vị trí công tác tại các cơ quan, đơn vị. Kết quả có 1.261 thí sính được tuyển dụng và phân bổ về các sở, ban, ngành, quận, huyện.
Công tác cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ với CBCC
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với CBCC, viên chức gắn việc củng cố, kiện toàn đội ngũ có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn với thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý và công bằng. Trong đó, có chú ý thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 

Song song đó, nhằm thu hút nguồn nhân lực về công tác tại thành phố Cần Thơ, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 quy định thực hiện Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ (giai đoạn 2007- 2011). Qua hai năm thực hiện, thành phố đã trả thưởng cho 82 trường hợp (6 tiến sĩ, 76 thạc sĩ), xét tuyển và có chính sách hỗ trợ 69 trường hợp có trình độ đại học về cơ sở (phòng, ban cấp huyện 59, UBND cấp xã: 10 trường hợp). Tăng cường bác sĩ về cấp xã: 19 trường hợp. Kinh phí thực hiện trên 5,4 tỷ đồng. Việc này góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC ở quận, huyện và cơ sở.

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

Thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2006-2010, thành phố Cần Thơ xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức là một trong những điều kiện quan trọng giúp thành phố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập. Trên cơ sở các văn bản quy định về quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của trung ương, UBND đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa như: Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2005 về việc ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức thành phố Cần Thơ; Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 về ban hành Quy định thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007-2011,... Ngoài ra, hàng năm, UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC của thành phố. 

Thành ủy Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 15 tháng 3 năm 2005 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch và Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ và trung ương, UBND thành phố đã xây dựng Chương trình đào tạo nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Chương trình đã được khởi động từ năm 2008, là cơ sở giúp công tác đào tạo, bồi dưỡng của thành phố ngày càng phát triển.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua đã tăng cường đáng kể cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần thúc đẩy công cuộc CCHC. Đội ngũ CBCC được nâng cao kiến thức và năng lực; tổ chức bộ máy dần ổn định, CBCC, viên chức được bố trí phù hợp chuyên môn nghiệp vụ bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc. Hàng năm, thành phố thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng và nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hành chính theo tiêu chuẩn quy định như: trang bị kiến thức tiền công vụ cho công chức dự bị, các chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính,.... Với sự nỗ lực của các ngành các cấp trong thành phố, từ năm 2005 đến năm 2009, thành phố đã cử 43.945 lượt CBCC, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, có 1.897 lượt CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước; 4.784 lượt CBCC tham gia đào tạo chuyên môn (35 tiến sĩ, 553 thạc sĩ, 3.108 đại học,..); 1.282 lượt CBCC tham gia bồi dưỡng ngoại ngữ, 7.976 CBCC tham gia bồi dưỡng tin học, v.v... Nhìn chung, nguồn CBCC trong những năm qua được thành phố cử đi đào tạo, bồi dưỡng có sự tăng lên đáng kể, năm sau tăng cao hơn năm trước (năm 2005: 1.659 trường hợp, năm 2007: 3.520 trường hợp, năm 2009: 20.143 trường hợp).

Việc tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng đội ngũ CBCC có trình độ cao được UBND thành phố rất quan tâm, chú trọng. Thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Đại học Cần Thơ thực hiện Đề án Đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học giai đoạn 2005-2011 (gọi tắt là Đề án Cần Thơ 150). Đây là giải pháp đột phá, tạo nguồn CBCC khoa học kỹ thuật có trình độ sau đại học nhằm góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố, thúc đẩy quá trình hội nhập để thành phố có đủ năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Từ năm 2005 đến nay, thành phố đã cử 180 trường hợp đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, trong đó Đề án Cần Thơ 150 có 93 trường hợp.

Đối với đội ngũ CBCC cấp xã, ngoài việc cử CBCC tham dự các chương trình đào tạo trung cấp, đại học do các cơ sở tổ chức, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Cần Thơ 02 lớp trung cấp Luật, 01 lớp Đại học Luật, 03 lớp Đại học Hành chính bằng 1, bằng 2 cho cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt cấp xã. Hiện nay, các chức danh chủ chốt cấp xã đã đảm bảo khá tốt theo yêu cầu, cơ cấu về trình độ chính trị, quản lý nhà nước và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo tinh thần Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã, phường, thị trấn đến năm 2010.

4. Cải cách tài chính công
 Căn cứ Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được NSNN hỗ trợ, UBND thành phố đã chỉ đạo các các ngành, đơn vị, quận, huyện phải xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ theo chế độ quy định hiện hành trong hoạt động tiết kiệm: điện, nước, xăng dầu, công tác phí, văn phòng phẩm, điện thoại, hội họp… để có tích lũy, tạo thu nhập tăng thêm cho CBCC tại đơn vị. Các nội dung công khai tài chính là: việc phân bổ kinh phí, dự toán cho các đơn vị và các chế độ chi tiêu tài chính, các định mức tiêu chuẩn về trang bị mua sắm và sử dụng tài sản, công khai báo cáo quyết toán hàng năm, công khai về tài chính các nguồn quỹ được lập, trích theo tỷ lệ quy định. Hình thức thực hiện: Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của các đơn vị; đồng thời, công bố trong hội nghị CBCC theo định kỳ hàng năm. Qua quá trình tổ chức thực hiện đã tạo được sự đồng thuận trong đội ngũ CBCC, viên chức và nhân dân. Từ đó, CBCC, viên chức có ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đem lại hiệu quả thiết thực trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

Việc thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm trong các cơ quan hành chính nhà nước là một chủ trương phù hợp với yêu cầu thực tế vì vậy được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực. CBCC, viên chức trong các cơ quan nhận khoán đều đồng tình, ủng hộ và ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với hoạt động chung của cơ quan từ đó đã nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tăng hiệu quả công tác, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước đồng thời tăng thêm thu nhập cho CBCNV.

Qua thực hiện khoán đã thúc đẩy các cơ quan đơn vị chủ động trong việc sắp xếp biên chế, tinh gọn bộ máy, tự chủ trong việc chi tiêu kinh phí ngân sách đảm bảo tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả, tạo thu nhập tăng thêm bình quân từ 250.000đ đến 350.000đ/người/tháng, cụ thể như sau:


a) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 130)

Thực hiện Nghị định 130, UBND thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện đến tất cả các cơ quan quản lý hành chính của thành phố, quận huyện và các xã phường, thị trấn về nội dung của Nghị định và các văn bản hướng dẫn để đơn vị triển khai thực hiện. Hàng năm, UBND thành phố đều có giao nhiệm vụ, biên chế và kinh phí cụ thể cho các Sở, ngành để làm căn cứ thực hiện giao quyền tự chủ. Tiêu chuẩn để đánh giá tiết kiệm kinh phí là phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn thành phố có 195/195 đơn vị quản lý hành chính thực hiện gồm: 32/32 đơn vị cấp thành phố và 163/163 đơn vị cấp huyện (09 quận, huyện gồm 109 đơn vị quản lý nhà nước và 54 đơn vị đoàn thể). 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán đều có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công, căn cứ vào các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành không có trường hợp xây dựng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức. 
Ngoài ra, thành phố đã ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2009 về việc Quy định khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính thí điểm đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; chọn 8/85 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm khoán theo Nghị định 130. Qua 01 năm thực hiện thí điểm đã nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, từng bước tinh gọn bộ máy tổ chức, cán bộ và nâng cao chất lượng hiệu quả làm việc của đội ngũ CBCC nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thời gian, quy trình xử lý công việc đúng tiến độ công tác được giao. Tuy nhiên, một số đơn vị khi thực hiện khoán vẫn chưa tiết kiệm được để tăng thu nhập như phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

b) Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định số 43)


Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 103/106 đơn vị dự toán cấp thành phố thực hiện Nghị định 43, đạt 97,17%, trong đó:

- Đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động là: 
 28  

- Đơn vị đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 


 66 

- Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động:  


   9 


Cấp huyện có 453/456 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43, đạt 99,34%.

- Đơn vị ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động là:        358 

- Đơn vị đảm bảo một phần chi phí hoạt động: 


  73 

- Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 

             25 

Khi thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 43, các đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, các chế độ chi đều thực hiện theo đúng quy định của các cơ quan có thẩm quyền ban hành; đồng thời, tiến hành các biện pháp phù hợp với quy định nhà nước để tiết kiệm chi tiêu từ đó trích lập các quỹ nhằm tăng thu nhập cho CBCC và tăng nguồn phát triển sự nghiệp như sắp xếp biên chế, bộ máy, tiết kiệm kinh phí hoạt động nhất là văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng,….


Nhìn chung, việc thực hiện Nghị định 130 và Nghị định 43 đã tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho đơn vị. Thực hiện quản lý có hiệu quả nguồn kinh phí được giao, nâng cao trách nhiệm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, chống thất thoát lãng phí, khuyến khích công chức, viên chức tiết kiệm trong hoạt động nghiệp vụ nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả công việc nhằm tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống cho công chức, viên chức.

* Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, thành phố Cần Thơ có 02 đơn vị thực hiện là Trung tâm Thông tin tư liệu Cần Thơ và Trung tâm Kỹ thuật và ứng dụng công nghệ Cần Thơ. UBND thành phố đã có Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động theo Nghị định 115 của 02 đơn vị này. Đồng thời, UBND thành phố đã trình HĐND thành phố về định mức khoán chi cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hai đơn vị này được thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định và đến năm 2010 sẽ tự trang trải kinh phí trong hoạt động. Tuy nhiên, do những khó khăn trước mắt cũng như tình hình thực tế khách quan nên năm 2010 hai đơn vị vẫn tiếp tục được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
* Thực hiện Nghị định số 130: 

Bên cạnh các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện tốt cơ chế khoán vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động bố trí, sắp xếp chi trong kinh phí đã giao mà đề nghị bổ sung ngoài kinh phí khoán đối với các khoản chi thuộc nhiệm vụ thường xuyên gây khó khăn trong điều hành ngân sách. Một số đơn vị chưa sắp xếp đươc biên chế nên kinh phí tiết kiệm còn thấp từ đó thu nhập tăng thêm của CBCNV trong đơn vị còn hạn chế. Thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã mới được triển khai do đó gặp khó khăn trong quá trình lập kế hoạch, phân bổ, tính toán và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.


Có 02 quận chưa tổ chức thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho xã, phường, nguyên nhân là: do sắp xếp lại nhân sự (quận Thốt Nốt), chưa thống nhất được quy chế chi tiêu nội bộ từ đầu năm, khi hoàn chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ thì chỉ còn quý IV năm 2009 (quận Cái Răng).

* Thực hiện Nghị định 43: 

- Theo Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thì các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ được quy định một số mức chi ngoài quy định hoặc cao hơn, thấp hơn định mức hiện hành ví dụ như chi tiếp khách, chi hỗ trợ cước phí điện thoại…, nhưng theo luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì các khoản chi đều phải thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành vì vậy Kho Bạc Nhà nước khi kiểm soát chi cũng như cơ quan tài chính khi thẩm tra, xét duyệt quyết toán gặp khó khăn đối với các khoản chi này;
- Nguồn thu sự nghiệp và các khoản thu phí, lệ phí được để lại (sau khi trừ chi phí) không đáng kể, nhưng đồng thời phải bố trí từ 35-40% để tạo nguồn cải cách tiền lương, đã gây tâm lý ngại việc đăng ký chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị. Ngoài ra, việc xác định tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của loại hình sự nghiệp khá đa dạng và phức tạp, từ đó các sở ngành chủ quản còn lúng túng chưa tham mưu được việc ban hành các tiêu chí theo qui định;


- Các đơn vị thực hiện Nghị định 43 chủ yếu là do ngân sách hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên, nhưng máy móc, trang thiết bị hoạt động của đơn vị còn thiếu và xuống cấp, nên đơn vị phải tốn nhiều kinh phí cho công tác sửa chữa, nâng cấp. Từ đó kinh phí tiết kiệm ít, tình hình thu nhập của CBCC còn thấp;

- Các trường học chưa chủ động được biên chế, biên chế của các trường không ổn định. Từ đó dẫn đến một số khó khăn: Biên chế của các trường không ổn định, tùy theo số lượng học sinh của từng năm học, trong khi theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP thì đơn vị phải lập đề án khoán với mức ổn định là 03 năm. Do đó việc phân bổ kinh phí hàng năm gặp rất nhiều khó khăn; khi Chính phủ có chủ trương điều chỉnh lương tối thiểu chung thì đơn vị chỉ được tính toán bổ sung phần chênh lệch lương và những khoản phụ cấp theo quy định, trong khi đơn vị phải chi trả khoản phụ cấp dạy thêm giờ tăng theo là rất lớn, mà đơn vị không được xem xét. Từ đó, đơn vị chưa thật chủ động trong việc điều hành, quản lý kinh phí.

5. Về hiện đại hóa nền hành chính nhà nước
a) Kết quả chủ yếu đã đạt được: 

* Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, UBND thành phố đã ban hành Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007-2010. Đến tháng 01 năm 2010, 17 cơ quan, đơn vị hành chính và 13 phường thuộc quận Ninh Kiều được cấp Giấy chứng nhận; 11 cơ quan đang trong giai đoạn vận hành thử hệ thống quản lý chất lượng; dự kiến sẽ được đánh giá cấp Giấy chứng nhận trong năm 2010; 10 đơn vị đang triển khai và xây dựng hệ thống. Năm 2009, UBND thành phố đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các đơn vị để thực hiện theo tiêu chuẩn mới nhất. Riêng đối với các đơn vị đã thực hiện, đã được cấp chứng nhận trước thời điểm 2009 được tiếp tục thực hiện.
Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính thành phố Cần Thơ bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực: Các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng gắn liền với yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa. Đây là cơ sở để xây dựng phần mềm cho xử lý công việc qua mạng và xử lý công việc nội bộ ở cơ quan. Ngoài ra, thực hiện ISO còn là điều kiện thuận lợi giúp cho việc xử lý hồ sơ đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ ràng, giúp người dân hiểu rõ được quá trình giải quyết hồ sơ, tạo cơ hội cho họ nghiên cứu, tìm hiểu để chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định khi đến liên hệ. Về phía cơ quan nhà nước, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO giúp người lãnh đạo quản lý, giám sát và kiểm soát quy trình giải quyết, trách nhiệm của từng bộ phận phòng, ban và từng CBCC tham gia giải quyết TTHC.
* Tin học hóa hành chính nhà nước

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CCHC, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 


Thực hiện Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112), UBND tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Đề án tại địa phương như thành lập Ban Điều hành Đề án 112 tỉnh Cần Thơ; hỗ trợ các Sở, Ban, ngành, UBND thị xã, huyện trong việc triển khai ứng dụng tin học.


Sau khi thành lập thành phố Cần Thơ UBND thành phố đã xây dựng Cổng thông tin điện tử để đáp ứng yêu cầu cấp bách của địa phương nhằm cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân trong và ngoài nước. 


Năm 2007, Đề án 112 ngừng triển khai, thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2008 về phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2008; đồng thời tham mưu trình Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1582/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 10 năm 2008 về phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010 của thành phố Cần Thơ.
Năm 2009, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2009 về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ; UBND thành phố ban hành Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2009 về việc ban hành Quy chế sử dụng thư điện tử của thành phố. Kết quả, đến nay, thành phố đã cấp 3.622 hộp thư điện tử cho các cơ quan nhà nước, CBCC các ngành, các cấp (trong đó, 615 hộp thư cơ quan, 3.007 hộp thư cá nhân). Trong đó, tỷ lệ cơ quan thành phố, quận huyện, xã phường được cấp hộp thư đạt 100%, tỷ lệ CBCC hành chính đã được cung cấp hộp thư điện tử đạt 95% .

Có thể nói, qua gần 10 năm triển khai thực hiện tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, đến thời điểm hiện nay, dù chưa đạt được hết các mục tiêu theo các kế hoạch, Đề án, song có thể khẳng định rằng việc triển khai tin học hóa quản lý hành chính tại thành phố đã đạt được những kết quả rất cơ bản trên một số lĩnh vực chủ yếu như hạ tầng CNTT, nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng tin học của CBCC; từ đó, đã tạo ra một phương thức làm việc mới có sử dụng CNTT trong các cơ quan hành chính của thành phố, góp phần tích cực cho thực hiện CCHC của thành phố. 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT và hạ tầng ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố được duy trì và phát triển, cụ thể là mạng diện rộng của thành phố kết nối đến mạng nội bộ của tất cả sở, ban ngành, UBND quận, huyện; Trung tâm tích hợp dữ liệu của thành phố vận hành ổn định đảm bảo tốt cho các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ và Bộ, ngành trung ương với địa phương. Phần lớn các cơ quan hành chính đều có sử dụng các phần mềm ứng dụng vào hoạt động tác nghiệp của cơ quan như: quản lý văn bản hồ sơ công việc, trang tin điện tử, các phần mềm chuyên ngành...gửi và nhận mail trong giải quyết công việc thông qua mạng tại các sở, ngành đạt 100%.

+ Hệ thống đường truyền mạng diện rộng (WAN) kết hợp giữa cáp quang và cáp đồng sử dụng công nghệ G.SHDSL (tốc độ 2M) đã nối kết đến 34 đơn vị cấp Sở và tương đương; đối với các đơn vị hành chính cách xa trung tâm (cụ thể là 07 huyện Cờ Đỏ, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng) kết nối bằng mạng riêng ảo (VPN);
+ Ngoài hệ thống mạng WAN của thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Cục bưu điện trung ương, VNPT Cần Thơ- Hậu Giang triển khai thi công xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) cho 79 cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể địa phương (cấp thành phố và quận huyện) và trung ương đóng trên địa bàn. Đến nay đã hoàn thành lắp đặt cáp quang đến tất cả đơn vị (tuy nhiên mới lắp thiết bị đầu cuối cho 40 đơn vị, đang tiếp tục lắp đặt);
+ Có 73/86 xã, phường, thị trấn đã kết nối Internet với băng thông rộng (ADSL).
- Tổng số máy tính trong các cơ quan nhà nước ở các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã là: 3.180 máy tính (trừ sự nghiệp giáo dục, y tế). Tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức không đều ở các cơ quan nhà nước và giữa 03 cấp của thành phố. Tỷ lệ bình quân máy tính trên CBCC toàn thành phố là 74,63%. Tỷ lệ bình quân máy tính trên cán bộ công chức của các cơ quan cấp thành phố là 80,45%, trong khi ở cấp quận huyện là 68,81%. Ở xã, phường chỉ có khoảng 4-6 máy tính/xã và không có mạng nội bộ;
- Tỷ lệ bình quân CBCC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc của thành phố đạt 65% (tỷ lệ sử dụng của các cơ quan cấp thành phố đạt 80% và của khối cấp quận huyện là 49%). Việc trao đổi, gửi nhận qua thư điện tử các loại văn bản như công văn, thư mời, báo cáo, góp ý dự thảo, thư trao đổi công việc nghiệp vụ, ... đã góp phần tiết kiệm, cung cấp thông tin được nhanh chóng, kịp thời. 

Ngoài Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ, thành phố đã xây dựng một số trang web của sở, ngành, UBND quận, huyện. Riêng lĩnh vực CCHC, thành phố cũng đã thiết lập Website cung cấp các hồ sơ, TTHC của các cơ quan và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về CCHC. Bên cạnh đó, sở, ban, ngành đã chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Sở, ban, ngành như CSDL về thông tin nông nghiệp, CSDL về dân số, CSDL về nhân hộ khẩu, CSDL CBCC … đa phần đã được xây dựng ở các đơn vị và chỉ phục vụ cho hoạt động nội bộ và cũng không theo một quy định chuẩn nào để có thể tích hợp được. Nhiều đơn vị không có kinh phí, không có quy trình cho việc cập nhật thường xuyên dữ liệu nên cơ sở dữ liệu khó có thể hỗ trợ cho việc ra quyết định được. 

* Hiện đại hóa công sở
Thực hiện tốt tinh thần Quyết định số 93/2007/TTg, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2008/NĐ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 về mức phụ cấp và chế độ công tác phí đối với CBCC làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2008 quy định về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho CBCC làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp. Theo đó, mỗi CBCC làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả được hưởng mức phụ cấp 200.000 đồng/người/tháng, cấp lần đầu 02 bộ trang phục, sau đó mỗi năm 01 bộ. Ngoài ra, CBCC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết TTHC thì được hưởng phụ cấp làm thêm ngày thứ bảy theo đúng quy định. 

Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định số lượng trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức tối thiểu phải có bao gồm: 01 Bộ máy vi tính (có máy in); 01 Máy fax; 01 Điện thoại cố định; 01 Quạt mát; Bàn ghế làm việc; Băng ghế ngồi cho khách; Tủ hồ sơ; Bảng niêm yết các quy trình. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức thống nhất hoạt động cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các ngành, các cấp, góp phần đảm bảo tính nghiêm túc, văn minh nơi công sở. Qua khảo sát sơ bộ, hầu hết các ngành, các cấp đều thực hiện đúng theo tinh thần Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND. Đa số các sở, ban ngành bố trí diện tích cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đủ chuẩn theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg. Ở các quận, huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều được bố trí ở địa điểm thông thoáng, rộng rãi, thuận tiện cho người dân đến liên hệ. Hầu hết UBND quận, huyện đều dành 50% diện tích của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bố trí các dãy ghế ngồi chờ cho người dân (Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Phong Điền, Thới Lai, Thốt Nốt,...).

Riêng ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có 47/85 đơn vị đạt chuẩn về diện tích theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg. Số chưa đạt chuẩn về diện tích do thiết kế có trước Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg hoặc còn tạm bợ do mới chia tách. Hiện nay, bình quân diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã là 45,5m2 (so với năm 2005 là 33,19 m2 ). Một số quận, huyện có bình quân diện tích bộ phận một cửa cấp xã rất cao như quận Ninh Kiều 62m2, quận Bình Thủy 54m2, huyện Vĩnh Thạnh 46m2. Đây là sự cố gắng rất lớn của quận, huyện trong việc mở rộng diện tích bộ phận một cửa vì năm 2005, bình quân diện tích của “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” cao nhất là ở quận Bình Thuỷ là 53,33m2.

Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố lập Đề án Quy hoạch và xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hoàn thiện Đề án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở cấp xã của thành phố Cần Thơ. 

Nhìn chung, hệ thống trụ sở làm việc các cơ quan hành chính cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 100% các trụ sở làm việc của quận, phường đều thuận lợi cho việc giao dịch hành chính cho tổ chức, công dân, chỗ làm việc tương đối ổn định, đầy đủ trang thiết bị, đã bố trí đủ cho các phòng ban. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có:

- 56/85 phường, xã, thị trấn (65,88%) có trụ sở khang trang, kiến cố;
- 21/85 đơn vị (24,71%) có trụ sở tạm bợ, cần xây dựng;
- 8/85 đơn vị (9,41%) có trụ sở xuống cấp cần tu bổ, sửa chữa lại.
Một số trụ sở đã xây dựng trước đây thiết kế chưa phù hợp cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần được chỉnh sửa lại. 

b) Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

* Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

- Việc thực hiện TTHC theo Đề án 30 đồng thời với việc triển khai thực hiện ISO nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ chung của các đơn vị. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ thay đổi liên tục, các thủ tục, biểu mẫu cũng phải thay đổi gây khó khăn trong quá trình thực hiện;
- Việc chia tách, sáp nhập cơ quan, thay đổi nhân sự, nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, công chức về ISO còn hạn chế. Tư tưởng ngại đổi mới, tác phong làm việc chủ yếu dựa theo thói quen cũng là những lực cản đáng kể trong tiến trình thực hiện ISO;
- Việc đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống còn gặp một số khó khăn, đặc biệt là điều kiện cơ sở vật chất của một số cơ quan hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

* Tin học hóa hành chính nhà nước

 - Về xây dựng hạ tầng CNTT: Tỷ lệ máy tính trên CBCC còn hạn chế (74,63%) và máy tính cấu hình thấp, trung bình. Mức độ an toàn mạng, an ninh thông tin của đơn vị ở mức trung bình, hầu hết sử dụng chương trình diệt virus miễn phí, chưa trang bị các bộ lưu điện (UPS). Một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai (như CSDL về CBCC, CSDL về dân cư) nhưng không được cập nhật thường xuyên do đó khó có thể phục vụ công tác chuyên môn;
-  Về ứng dụng CNTT: Tỷ lệ CBCC biết sử dụng thư điện tử khá cao (95%), tuy nhiên việc sử dụng thư điện tử thường xuyên của CBCC vẫn còn hạn chế (65%), chưa tạo thành thói quen trong việc gửi và nhận văn bản qua đường thư điện tử. 03 phần mềm dùng chung triển khai chưa đạt yêu cầu; một số dự án chưa triển khai như CSDL khoa học công nghệ, CSDL thống kê, CSDL doanh nghiệp; tin học hóa dịch vụ cấp phép xây dựng; tin học hóa dịch vụ công tại UBND Quận theo mô hình một cửa …  Nội dung thông tin trên cổng thông tin điện tử thành phố cũng như các Trang tin điện tử (Website) của các Sở, ngành, địa phương chưa đầy đủ, không được cập nhật thường xuyên, chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cơ bản của người dân và doanh nghiệp;
- Về tổ chức chuyên trách CNTT và nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: Nguồn nhân lực phụ trách về CNTT còn thiếu và yếu (chỉ có 24/31 đơn vị có CBCC phụ trách CNTT và chỉ kiêm nhiệm); chưa xây dựng được chức danh, nhiệm vụ của CBCC làm công tác CNTT trong các cơ quan nhà nước;
- Cơ chế quản lý, đầu tư cho ứng dụng CNTT chưa phù hợp, thiếu hạng mục chi cho ứng dụng CNTT trong ngân sách nhà nước (về chi phí đường truyền, bảo trì, bảo hành thiết bị, nâng cấp phần mềm, cập nhật dữ liệu…), thiếu định mức kinh tế, kỹ thuật cho xây dựng phần mềm, xây dựng cơ sở dữ liệu … 

Nguyên nhân của những hạn chế

- Chưa có kiến trúc chuẩn về hệ thống thông tin quốc gia và quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương; 

- Nhận thức chung về sự cần thiết phải triển khai công tác tin học hoá quản lý hành chính còn hạn chế, vẫn còn một bộ phận không nhỏ CBCC chưa nhận thức được CNTT sẽ góp phần vào tăng hiệu quả công việc và thực hiện CCHC; do đó, chưa tích cực thay đổi cách thức làm việc, học tập và nâng cao kỹ năng sử dụng tin học, mà còn xem ứng dụng CNTT như phát sinh thêm việc; các đơn vị còn ngại tuyển dụng kỹ sư tin học vào bộ máy do chưa có biên chế cho chức danh này;
- Tiêu chuẩn, chức danh cán bộ tin học làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước vẫn chưa được quy định, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng, nên lực lượng này còn thiếu, không đồng đều về trình độ và thường không được bố trí chuyên trách công tác tin học hóa do đó không phát huy được chuyên môn. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 10 NĂM QUA

1. Những kết quả tích cực đã đạt được
- Trong công tác lãnh đạo điều hành, trách nhiệm thủ trưởng cũng được đề cao hơn. Chú trọng đối với việc lựa chọn, bố trí cán bộ, thường xuyên chấn chỉnh tác phong của cán bộ, công chức; đồng thời, quan tâm nhiều hơn đối với việc trang bị cơ sở vật chất làm thay đổi rõ nét diện mạo của cơ quan công quyền đặc biệt là bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, nơi tiếp dân;
- Đội ngũ CBCC có bước chuyển biến hơn về nhận thức, tính năng động, tác phong đạo đức, năng lực, hiệu quả làm việc, khắc phục dần các biểu hiện thờ ơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu; cơ bản được đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn; kiến thức, kỹ năng hành chính được nâng lên, góp phần tham mưu tốt hơn cho lãnh đạo trong giải quyết hồ sơ, công việc kịp thời chính xác, nhanh gọn, đúng luật, đúng hẹn, đồng thời giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước;
- Trình tự thực hiện các TTHC ngày càng được quy định cụ thể rõ ràng, được công khai, minh bạch. Thời gian qua, việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhìn chung thực hiện tương đối tốt, các tổ chức, cá nhân đến liên hệ và nộp hồ sơ đều thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp làm đầu mối. Điều này đã khắc phục được những công việc trùng lắp; xác lập mối quan hệ phối hợp với các phòng ban chuyên môn khoa học và hợp lý hơn; sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, bố trí đúng người, đúng việc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được đầu tư khang trang, lịch sự, thể hiện sự trân trọng của cơ quan hành chính Nhà nước đối với nhân dân. TTHC được niêm yết công khai, minh bạch về quy trình, phí-lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ tạo được nhiều thuận lợi cho công dân. Đồng thời, giúp cho nhân dân tham gia giám sát các hoạt động giải quyết TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước và của CBCC;
- Cải cách TTHC theo cơ chế "một cửa" cùng với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (nay là TCVN ISO 9001:2008) đã đem lại những hiệu quả rõ nét, thiết thực cho tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính như giảm được phiền hà, giảm bớt về thời gian và công sức đối với người dân khi yêu cầu, giải quyết thủ tục nhanh chóng hơn, đúng hạn, đúng luật và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc niêm yết các hồ sơ thủ tục, biểu mẫu đã làm cho người dân dễ dàng nắm bắt được nội dung và tự giác thực hiện, nên đã giảm một phần áp lực công việc cho CBCC do có sự tương tác tốt trong quan hệ giao dịch và người dân bớt đi lại nhiều lần;
- Công tác tuyên truyền về thực hiện CCHC được tiếp tục triển khai sâu rộng trong nội bộ Đảng, chính quyền và nhân dân. Từ đó giúp nhân dân hiểu rõ hơn về TTHC khi đến liên hệ với chính quyền địa phương  để cùng tham gia thực hiện tốt việc cải cách TTHC;
- Cải cách TTHC có nhiều chuyển biến tích cực, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tốt và đang tạo được lòng tin từ công dân. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát và cập nhật kịp thời Bộ TTHC theo Đề án 30 để áp dụng trong giải quyết công việc cho đúng theo các quy định của pháp luật.

2. Những tồn tại, hạn chế
- Một số thể chế vẫn chưa đồng bộ, nhất quán, TTHC vẫn chưa được đơn giản một cách triệt để, vẫn còn nhiều thủ tục phức tạp gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp và cả CBCC. Văn bản quy phạm pháp luật thay đổi liên tục nên việc cập nhật thông tin mới gặp nhiều khó khăn, văn bản cũ chưa áp dụng ổn định thì văn bản mới đã được ban hành. Văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp trên đôi lúc chưa kịp thời làm cho địa phương lúng túng trong thực hiện;
- Những quy định của các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về TTHC đôi lúc còn chồng chéo nhau, chưa thống nhất làm cho công tác phối hợp, xử lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tại địa phương. Đội ngũ CBCC trình độ chuyên môn chưa đồng đều, cơ sở vật chất chưa đảm bảo phục vụ công vụ;
- Do nhận thức còn hạn chế về CCHC, lãnh đạo một số sở ngành, quận huyện chưa quan tâm đúng mức trong chỉ đạo, chưa đề ra được kế hoạch hiệu quả để nâng cao chất lượng CCHC nhất là TTHC, còn “khoán trắng” cho cơ quan chuyên môn hoặc bộ phận hành chính của đơn vị;
- Ở một số nơi, việc thực hiện các TTHC còn nhiều vướng mắc, gây phiền hà cho nhân dân và tổ chức; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn những bất cập: tình trạng nể nang, cục bộ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn xảy ra; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC các ngành, các cấp chưa ngang tầm nhiệm vụ. Một bộ phận CBCC còn có thái độ hách dịch, quan liêu, thiếu trách nhiệm, còn gây khó khăn, để chậm trễ…chưa tận tình hướng dẫn trong khi giải quyết công việc cho tổ chức, công dân;
- Chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị chưa được xác định rõ, còn chồng chéo gây khó khăn trong công tác quản lý cũng như trong giải quyết các yêu cầu của người dân. Việc tinh gọn bộ máy là cần thiết, tuy nhiên phải hợp lý và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy của một số đơn vị hiện nay vẫn chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đảm trách, cán bộ thiếu và yếu gây trì trệ và quá tải trong công tác, không khai thác và thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Sự nhận thức về tầm quan trọng của công tác CCHC, nhất là thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của một số ít cán bộ chưa được đúng mức từ đó chưa thật sự tập trung cho công tác CCHC, thiếu niềm tin và động lực cho công cuộc CCHC. Một số CBCC có biểu hiện chưa tốt, gây phiền hà cho dân, ý thức chấp hành nội quy, quy chế chưa cao. Chưa thật sự tạo được một khí thế tích cực, sôi nổi với quyết tâm cao trong thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương;
- Chính sách, cơ chế tiền lương và đãi ngộ đối với CBCC, viên chức chưa hợp lý trong cơ chế kinh tế thị trường như hiện nay. Nhiều CBCC không đảm bảo được đời sống với mức lương được hưởng, từ đó dẫn đến sự dao động trong tâm lý, không chuyên tâm vào công việc, có xu hướng chuyển đổi công tác ở những đơn vị có thu nhập cao hơn;
- Việc khoán chi biên chế và kinh phí quản lý hành chính hợp lý sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác của các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, với số lượng biên chế và mức khoán chi như hiện nay sẽ dẫn đến nhiều đơn vị không đảm đương nổi chức năng, nhiệm vụ được giao, gây trì trệ trong hoạt động. Đối với kinh phí khoán cho nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68: kinh phí cấp chỉ được chi trả lương, công tác phí và tiền làm thêm giờ (không quá 200 giờ/năm) không được chi trả các khoản khác, trong khi mức lương áp dụng cho nhân viên hợp đồng là rất thấp dẫn đến đời sống của các đối tượng này gặp nhiều khó khăn;
- Việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý HCNN chưa đồng bộ, lúng túng trong định hướng. Việc sử dụng thư điện tử của CBCC còn hạn chế, chưa tạo thành thói quen trong việc gửi và nhận văn bản qua đường thư điện tử;
- Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương CCHC hiện nay chủ yếu do thành phố thực hiện, các địa phương chưa quan tâm đúng mức. Do đó, hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa cao, nhiều người dân chưa thật sự hiểu được những quy định của pháp luật, còn xây nhà tự phát nhiều và xây dựng trong các khu vực đất đã bị quy hoạch và xây dựng nhà để đối phó với quy hoạch làm khó cho các doanh nghiệp trong khâu giải phóng mặt bằng.

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Thiếu đồng bộ trong CCHC là một trong những nguyên nhân làm cho CCHC chậm và hiệu quả chưa cao. Nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tính chất và yêu cầu của CCHC của một số bộ phận còn hạn chế làm ảnh hưởng nhất định đến kết quả CCHC ở các lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo của Bộ, ngành đôi khi còn chồng chéo, chưa có rõ ràng, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống văn bản quy định giữa các cơ quan Bộ, ngành có liên quan. Ngoài những quy định chung, văn bản của Bộ, ngành còn có quy định riêng mang tính có lợi cho hệ thống ngành mình mà không tính đến sự tương quan, đồng bộ với các quy định khác;

- TTHC do bộ, ngành trung ương ban hành thay đổi thường xuyên, các cơ quan thực hiện đôi khi không cập nhật, xử lý kịp, luôn trong tình trạng lúng túng gây khó khăn trong việc hình thành đội ngũ CBCC hành chính “lành nghề”; 

- Các văn bản hướng dẫn về chế độ, chính sách, phân cấp quản lý chưa cụ thể hóa, không phân định rõ ràng cấp nào, ngành nào giải quyết cụ thể nên khi triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, chưa đồng bộ các mối quan hệ, phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành. Văn bản mới ban hành liên tục làm cho việc triển khai thực hiện chưa kịp nắm bắt, định dạng công việc nên quá trình thực hiện thiếu sự ổn định. Ngược lại một số văn bản quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp nhưng lại chậm điều chỉnh;
- Có lúc, có nơi, sự chỉ đạo công tác CCHC của các cấp ủy đảng, chính quyền còn thiếu sự tập trung, chưa quyết liệt và còn những mặt lúng túng trong triển khai thực hiện;

- Ý thức, tinh thần, trách nhiệm phục vụ của CBCC chưa cao; việc xử lý CBCC quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu, trong thực hiện công vụ chưa được kịp thời và nghiêm khắc đã tác động xấu đến việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ CCHC đã đề ra;
- Chế độ chính sách cho đội ngũ CBCC, viên chức chưa tạo được động lực cho CCHC. Tiền lương vẫn chưa đảm bảo đời sống của CBCC, điều này tác động không nhỏ đến động cơ và thái độ làm việc, đến những biểu hiện tiêu cực như: không an tâm làm việc, móc ngoặc, trục lợi, nhũng nhiễu trong một bộ phận CBCC.

4. Một số kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện
- Cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình,… phải thực hiện đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Nếu bộ, ngành chưa thực hiện trước thì địa phương sẽ gặp khó khăn vì địa phương phải chấp hành các yêu cầu của cơ quan trung ương;
- Sự quyết tâm cao và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo đơn vị là nền tảng và động lực để thực hiện thắng lợi CCHC;
- CBCC ngày càng nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và tầm quan trọng của công tác CCHC thì khả năng thực hiện CCHC thành công càng cao. Do đó, nâng cao nhận thức cho CBCC là vấn đề quan trọng trong quá trình thực hiện CCHC;
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các thông tin CCHC bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng;
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các ngành, các cấp để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh rút kinh nghiệm;
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về CCHC cho lãnh đạo đơn vị và CBCC tham gia; quán triệt các chủ trương, đường lối, tạo nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này cho đội ngũ CBCC và cán bộ lãnh đạo.
5. Những vấn đề cần phải hoặc tiếp tục cải cách trong thời gian tới
- Tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nhân rộng mô hình “một cửa hiện đại”;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC trong đó tập trung vào đổi mới công tác quản lý, tuyển dụng CBCC. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao tinh thần tách nhiệm, ý thức đạo đức CBCC, nâng cao chất lượng phục vụ của CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;

- Cải cách tiền lương cho đội ngũ CBCC;
- Hiện đại hóa công sở và công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại hóa.

6. Đề xuất khen thưởng: (Lập danh sách riêng)

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG CHỦ YẾU 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2020
1. Về nội dung CCHC
Trong giai đoạn 2011-2020 tập trung vào 05 nội dung. Trong đó, nâng chất đội ngũ cán bộ, công chức là khâu đột phá.

a) Cải cách thể chế hành chính:
- Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; 

- Hoàn thiện bộ thủ tục hành chính các cấp;
- Nâng chất thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

b) Cải cách tổ chức bộ máy:
- Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính các cấp cho thực sự tinh gọn, hiệu quả;
- Tăng cường phân cấp quản lý hành chính;
- Tìm kiếm biện pháp thích hợp, hiệu quả cho việc thực hiện xã hội hoá một số lĩnh vực quản lý nhà nước để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

c) Cải cách công vụ, công chức:
- Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cả về trình độ, năng lực, đạo đức;
- Đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ CBCC;
- Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế;
- Có chế độ tiền lương hợp lý cho khu vực công;
- Ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực làm việc ở khu vực công.

d) Cải cách tài chính công:
- Công khai tài chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí;
- Thực hiện cơ chế tự chủ, cơ chế khoán quỹ lương và khoán chi hành chính.
đ) Hiện đại hóa nền hành chính:
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính ở cấp tỉnh, huyện, xã;
- Xây dựng hoàn thiện các trụ sở cơ quan hành chính, trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
2. Mục tiêu của Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
- Mục tiêu chung: Xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong công nghiệp. Tạo tiền đề cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tốt cho hoạt động của nền hành chính, góp phần vào mục tiêu hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào năm 2020.
Giai đoạn 2011-2015, lấy trọng tâm của CCHC là đổi mới mạnh mẽ công tác CBCC và hoạt động công vụ; từ 2016-2020: lấy trọng tâm của CCHC là hiện đại hoá nền hành chính; nhằm phục vụ cho yêu cầu của giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá nước ta vào năm 2020.

- Mục tiêu cụ thể: 
+ Xây dựng và phát triển đội ngũ CBCC với số lượng và cơ cấu hợp lý trên cơ sở sản phẩm công việc, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và có phẩm chất đạo đức tốt. Đầu tư nhiều hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện kế hoạch quy hoạch cán bộ;
+ Thực hiện hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, các cơ quan hành chính từ thành phố đến cấp huyện, cấp xã đều phải thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nhà nước và phục vụ công chúng; xây dựng hệ thống thông tin nội bộ và nối mạng diện rộng (mức 3), phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước kịp thời và thông suốt.
3. Các giải pháp đảm bảo thực hiện phương hướng, nội dung chủ yếu CCHC nhà nước 10 năm tới

a) Giải pháp về cải cách thể chế:

 - Đổi mới cơ bản quy trình ban hành chính sách theo hướng làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị khi thực hiện công tác CCHC, nâng cao chất lượng, tính đồng bộ của chính sách, khắc phục tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư;
 - Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế phục vụ trực tiếp CCHC, đặc biệt là thể chế về tổ chức bộ máy, công chức, công vụ, phân cấp, tài chính công;
 - Cải cách TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; 

 - Tăng cường công tác rà soát TTHC và triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ;
- Mở rộng phạm vi thực hiện TTHC: TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau; TTHC của các đơn vị sư nghiệp và doanh nghiệp quy định đối với  nhân dân; để cả nước có được bộ TTHC hoàn chỉnh chung;
- Quy định chặt chẽ thực hiện TTHC đã ban hành từ việc cập nhật, kiểm tra và đề xuất xử lý các vi phạm hoặc tự ban hành TTHC không đúng quy định của luật pháp;
- Chính phủ, bộ ngành khi ban hành văn bản mới nên phân cấp giữa trung ương cho UBND tỉnh, thành và UBND tỉnh, thành cho cấp huyện, cấp xã phải rõ ràng về trách nhiệm, quyền hạn; trình tự, thời gian, thẩm quyền, thành phần hồ sơ… đúng quy định của TTHC;
- Thực hiện kiểm soát TTHC theo Nghị định 63/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

- Đơn giản hóa cơ cấu tổ chức các đơn vị, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Từng bước càng ngày càng tinh gọn bộ máy bên trong của Bộ, ngành trung ương và sở, ban, ngành đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho tổ chức công dân;
- Cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, bảo đảm tách rõ hành chính với sự nghiệp, hoàn thiện thể chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong tổ chức và hoạt động.

c) Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Rà soát, đánh giá đội ngũ công chức hành chính để cơ cấu lại công chức, bố trí lại theo từng vị trí, xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ thực thi công vụ;
- Xây dựng và đưa vào thực hiện phương pháp khoa học đánh giá kết quả công tác của CBCC;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về làm việc tại các địa phương;
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra công vụ ở các ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kể cả chế độ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị.

d) Về hiện đại hóa nền hành chính:

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng vận hành chính phủ điện tử;
- Triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;
- Xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước; ban hành và thực hiện quy chế văn hoá công sở.

đ) Về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính:
- Tiếp tục tập trung và chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo yêu cầu nhiệm vụ mới, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Đảng, chính quyền, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc. Xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với CCHC, thực hành tiết kiệm chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí;
- Mặt trận và các đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong phú và đa dạng, làm tốt công tác phối hợp để bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân;
- Xác định rõ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong khi thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính;
- Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính;
- Bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực phục vụ cải cách hành chính.

Phần thứ ba

NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện đúng theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008, quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đang dần đi vào ổn định, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong thực tế, địa phương vẫn gặp một số vướng mắc phát sinh, chủ yếu phản ánh qua các nội dung sau:

- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy định chung số lượng Phó Giám đốc Sở không quá 03 là chưa phù hợp. Cần quy định theo thực tế quy mô đơn vị hành chính (ngoài thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì các đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương khác cũng cần được xem xét số lượng chức danh Phó Giám đốc phù hợp);
- Đối với cơ quan Trạm Y tế xã, phường nên duy trì như mô hình trước đây (trực thuộc UBND quận, huyện trên cơ sở chức năng tham mưu của Phòng Y tế). Có như vậy mới phát huy hết vai trò, trách nhiệm của Phòng Y tế theo quy định tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (hiện nay theo Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ thì toàn bộ các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã đều trực thuộc Sở Y tế).

2. Về biên chế:

a) Các Bộ chuyên ngành khi hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cho ngành, lĩnh vực lại ấn định sẵn một số lượng biên chế nhất định mà không tính đến tình hình thực tế và khả năng cân đối số lượng cụ thể của các địa phương. Do đó khi thỏa thuận, Bộ Nội vụ cần xem xét kỹ vấn đề này.

- Ví dụ: Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số-kế hoạch hoá gia đình ở địa phương quy định: “Số lượng biên chế cụ thể  của Chi cục do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp của địa phương, nhưng phải có ít nhất 20 biên chế hành chính (không kể lái xe, bảo vệ, tạp vụ theo hợp đồng”. Tương tự, việc quy định thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (trực thuộc Sở Y tế), Chi cục Bảo vệ môi trường (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cũng được ấn định sẵn khung biên chế.

b) Chưa thống nhất trong việc xác định loại hình tổ chức, biên chế của Trường Chính trị thành phố và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Theo nội dung văn bản quy định về đơn vị trên, Trường Chính trị thành phố và các trung tâm chính trị cấp huyện là “đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”. Tuy nhiên, biên chế lại chịu sự quản lý, quyết định số lượng của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Do đó, các địa phương gặp khó khăn nhất định trong việc xác định loại hình tổ chức và quản lý, kể cả việc phân bổ biên chế sự nghiệp hệ đảng;
c) Biên chế hành chính của địa phương do Chính phủ quyết định, đề nghị nên phân cấp cho UBND địa phương quyết định theo tiêu chí quy mô, loại đơn vị hành chính.

3. Về công tác thi tuyển:

Trước năm 2004, thí sinh dự thi tuyển công chức chỉ thi 01 môn nên việc thu phí thi tuyển theo Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ công chức là tương đối phù hợp.

Hiện nay, theo quy định thí sinh dự thi tuyển công chức phải thi 03 môn nên việc thu phí theo Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 là không hợp lý, thu không đủ chi nên ngân sách thành phố phải bù lỗ, ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian tổ chức thi. Ngoài ra, cũng chưa có văn bản quy định cụ thể về việc thu phí dự thi tuyển công chức cấp xã. Đồng thời, đề nghị Bộ Nội vụ biên soạn hoặc quy định những nội dung cơ bản phục vụ cho thi tuyển công chức mang tính thống nhất trong toàn quốc.

4. Về phân định chức năng nhiệm vụ

a) Cần xác định chức năng, nhiệm vụ quản lý trên cùng một lĩnh vực cho cơ quan cụ thể nhằm tránh sự chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm hoặc trùng lắp nhiệm vụ.

Ví dụ: cơ quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường gồm cả 02 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; quản lý về tài nguyên nước là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm lại bao gồm cả Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ (tương tự ở địa phương là cấp sở)...

b) Việc thành lập Thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định hướng dẫn về việc thành lập thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các Chi cục; đồng thời, chưa phân định rõ nhiệm vụ của các ngành đến đâu trong công tác bảo vệ an toàn thực phẩm.

5. Một số nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa có quy định cụ thể
Đối với lĩnh vực ngoại vụ, Sở Ngoại vụ là cơ quan tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ: xác nhận giấy phép lái xe đối với người nước ngoài cư trú trên địa bàn, thực hiện các thủ tục có liên quan đến thẻ doanh nhân APEC... nhưng lại không có văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan Trung ương.

6. Về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần tuân thủ quy định và thực hiện chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương. Do đó, đối với việc ban hành văn bản Luật, Nghị định...các cơ quan có thẩm quyền ban hành cần quy định các nội dung thực hiện ngay khi văn bản có hiệu lực mà không phải chờ văn bản hướng dẫn.

7. Công tác chỉ đạo của các Bộ, ngành đối với địa phương
Khi ban hành văn bản, cần sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các Bộ để việc triển khai thực hiện được thuận lợi và đạt hiệu quả cao. 
Về thời gian báo cáo, cần quy định thời gian phù hợp để các địa phương, các ngành thực hiện. Biểu mẫu báo cáo thống kê phải được thống nhất liên ngành, Bộ, Vụ, Cục…để quá trình thực hiện thuận lợi, tránh hiện tượng phải thực hiện nhiều báo cáo với những biểu mẫu khác nhau trên cùng một công việc.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020./.
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